Ngày soạn:						Ngày dạy:
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN
Thời gian thực hiện: (03 tiết)
I.MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức: 
· Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ:
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp.
· Phân tích và xử lý dữ liệu:
- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.
2. Về năng lực: 
a)  Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
b) Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận diện được biểu đồ hình quạt tròn trong số các loại biểu đồ khác nhau, đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn, lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về biểu đồ hình quạt tròn, nêu được các thành tố cấu tạo nên biểu đồ và từ biểu đồ trích xuất được các thông tin; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, hình ảnh biểu đồ hình quạt tròn, bảng thống kê, bảng phụ hoặc máy chiếu, hình ảnh hoặc video, phần mềm minh họa (nếu có điều kiện) liên quan đến biểu đồ hình quạt tròn.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 1. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN.
1.Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 3 phút).
a) Mục tiêu: Gợi động cơ tìm hiểu về biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: HS quan sát biểu đồ Hình 21 (SGK/ trang 20), phân tích các dữ liệu và tìm ra các thông tin từ biểu đồ.
c) Sản phẩm: HS đọc được dữ liệu Hình 21 (SGK/tr 20), định hướng về đặc điểm biểu đồ hình quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*GV giao nhiêm vụ:
Quan sát biểu đồ hình quạt tròn Hình 21 (SGK/tr 20) và trả lời các câu hỏi sau:
· Biểu đồ biểu diễn điều gì?
· Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm bao nhiêu phần trăm?
*HS thực hiện nhiệm vụ:
- Quan sát biểu đồ, nêu các thông tin GV hỏi.
*Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ:
- 1 HS trả lời miệng.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét.
*Kết luận:
- GV nhận xét các trả lời của học sinh, chính xác hóa các đáp án.
GV đặt vấn đề:
“ Biểu đồ hình quạt tròn có những đặc điểm gì? Qua biểu đồ hình quạt tròn ta thu được những dữ liệu gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học”.
	
· Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm).
· Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm 45,2%.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: Biểu đồ hình quạt tròn (15 phút)
a) Mục tiêu: HS quan sát và ghi nhớ biểu đồ hình quạt tròn và cách đọc, mô tả dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: HS quan sát biểu đồ Hình 22 (SGK/ trang 20), phân tích các dữ liệu và tìm ra các thông tin từ biểu đồ.
c) Sản phẩm: HS đọc được dữ liệu Hình 22 (SGK/tr 20), so sánh với biểu đồ Hình 21,
 định hướng về đặc điểm biểu đồ hình quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 2.1. HĐ cá nhân.
*GV giao nhiêm vụ: (HOẠT ĐỘNG 1)
Quan sát biểu đồ hình quạt tròn Hình 22 (SGK/tr 20) và trả lời các câu hỏi sau:
- Biểu đồ cho biết đối tượng thống kê là gì? Tiêu chí thống kê là gì?
 a) Có bao nhiêu phần trăm số HS ở mức Tốt? Bao nhiêu phần trăm số HS ở mức Khá? Bao nhiêu phần trăm số HS ở mức Đạt?
b) Tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn bằng bao nhiêu?
*HS thực hiện nhiệm vụ:
- Quan sát biểu đồ, nêu các thông tin GV hỏi.
*Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ:
- 1 HS trả lời miệng.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét.
*Kết luận:
- GV nhận xét các trả lời của học sinh, chính xác hóa các đáp án.

	I. Biểu đồ hình quạt tròn:
HĐ1(SGK/tr 20):
     Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả phân loại học sinh (tính theo tỉ số phần trăm) của 200 học sinh khối 7 ở một trường THCS.
+) Đối tượng thống kê: Kết quả phân loại học tập của HS (tốt, khá, đạt).
+) Tiêu chí thống kê: Số phần trăm học sinh mỗi loại.
a)Số HS ở mức Tốt chiếm 22,5%
Số HS ở mức Khá chiếm 60%
Số HS ở mức Đạt là 17,5 %

b) Tổng ba tỉ số phần trăm ghi ở ba hình quạt tròn là: .

	Nhiệm vụ 2.2. HĐ cá nhân.
 Nhận xét các yếu tố của biểu đồ hình quạt tròn.
*GV giao nhiệm vụ: Quan sát Hình 21, Hình 22 (SGK/tr 20). Nhận xét biểu đồ hình quạt tròn có các yếu tố nào?
+) Đối tượng thống kê được biểu diễn như thế nào?
+) Số liệu thống kê được trình bày ra sao?
+) Tổng tỉ số phần trăm ghi ở hình quạt tròn bằng bao nhiêu? 
*HS thảo luận, đưa ra câu trả lời.
* Báo cáo: Đại diện 1 HS trả lời, các HS khác chú ý lắng nghe nhận xét.
* GV kết luận, chốt kiến thức cho HS.
Biểu đồ hình quạt tròn có các yếu tố sau:
+) Đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.
+) Số liệu thống kê theo tiêu chí thống kê của mỗi đối tượng được ghi ở hình quạt tròn tương ứng. Số liệu thống kê được tính theo tỉ số phần trăm.
+) Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là 100%.
	(Slide)
*Nhận xét:
Biểu đồ hình quạt tròn có các yếu tố sau:
+) Đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.
+) Số liệu thống kê theo tiêu chí thống kê của mỗi đối tượng được ghi ở hình quạt tròn tương ứng. Số liệu thống kê được tính theo tỉ số phần trăm.
+) Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là 100%.


3. Hoạt động 3. Luyện tập (12 phút)
a) Mục tiêu: HS áp dụng kiến thức, mô tả được biểu đồ hình quạt tròn, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ. 
b) Nội dung: Ví dụ 1 (SGK/trang 21); Ví dụ 2 (SGK/trang 21).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở:
	- Mô tả được biểu đồ hình quạt tròn.
	- Phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ cột kép.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 3.1. (HĐ nhóm đôi)
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- Đọc yêu cầu Ví dụ 1, thực hiện yêu cầu của ví dụ. Điền kết quả vào PHT.
* HS thực hiện nhiệm vụ: thảo luận nhóm, trình bày kết quả ra PHT.
* Báo cáo thực hiện: Gọi đại diện 2 nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, chấm chéo bài nhóm trong tổ.
* Kết luận: GV đánh giá, cho điểm nhóm.
	Ví dụ 1 (SGK/ trang 21)
- Đối tượng thống kê: Kết quả HS chọn bốn môn thể thao Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, bóng chuyền.
a) Tỉ số phần trăm của số học sinh chọn môn Bóng đá, môn cầu lông, môn bóng bàn, môn bóng chuyền lần lượt là: 40%; 25%; 15%; 20%.

b) Số học sinh chọn môn Cầu Lông và môn Bóng bàn chiếm  (số HS khối 7).

Số học sinh chọn môn Bóng đá gấp đôi số học sinh chọn môn Bóng chuyền (vì ).

	Nhiệm vụ 3.2 (HĐ cá nhân)
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- Đọc yêu cầu ví dụ 2, lựa chọn biểu đồ hình quạt tròn minh họa các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm) như sau: việt quất 60%; táo 30%; mật ong 10%.
[image: ]
Hình 24 (a, b, c, d)
- Yêu cầu HS hoàn thiện biều đồ hình quạt sau khi đã chọn.
*HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thực hiện: 1 HS trả lời miệng, chọn lựa đáp án đúng. Các HS còn lại chú ý lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận: GV nhận xét, chính xác hóa đáp án.
	Ví dụ 2 (SGK/tr 21)
- Vì chai nước ép hoa quả chỉ có 3 thành phần và các thành phần đó có tỉ số phần trăm khác nhau nên chỉ có Hình 24c phù hợp để biểu diễn các số liệu trên.
- Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm).
[image: ]


4. Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng (13 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS luyện tập các kiến thức vừa học. HS mô tả được biểu đồ hình quạt tròn, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn, biểu diễn tập dữ liệu thu được ở một số dạng như bảng số liệu; biểu đồ hình cột,..
b) Nội dung: Ví dụ 3 (SGK/trang 22) dưới dạng trò chơi trắc nghiệm (kèm giải thích).
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm, hoàn thành yêu cầu ví dụ 3 (SGK), mở rộng phần biểu diễn tập dữ liệu thu được.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 4.1 (HĐ cá nhân)
*GV giao nhiệm vụ học tập: HĐ 2 (SGK/trang 22)
        Nhớ lại kiến thức lớp 6 và các kiến thức đã học, nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu?
*HS thực hiện nhiệm vụ: Suy nghĩ, đưa ra câu trả lời.
* Báo cáo, thảo luận: 1 HS trả lời. Các HS khác chú ý lắng nghe, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa kết quả.
- Từ một dạng biểu diễn ta hoàn toàn có thể đưa về các dạng biểu diễn còn lại.
Ví dụ: Từ biểu đồ hình quạt tròn ta có thể đưa số liệu về dạng bảng số liệu. Và ngược lại.
	HĐ 2 (SGK/tr 22). 
Một số dạng biểu diễn một tập dữ liệu:
· Bảng số liệu
· Biểu đồ hình cột, biểu đồ cột kép
· Biểu đồ đoạn thẳng
· Biểu đồ hình quạt tròn.

	Nhiệm vụ 4.2 (HĐ nhóm theo tổ).
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 4 đội, chơi trò chơi Ông lão đánh cá.
Luật chơi: Mỗi chặng là một câu hỏi trắc nghiệm gồm 4 đáp án A, B, C, D. 
Trả lời đúng, bạn sẽ giúp ông lão câu được 1 chú cá.
- Các đội ghi đáp án lên bảng phụ.
- 1HS quản trò ghi kết quả.
*HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chơi trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS quản trò ghi kết quả các nhóm.
- GV ghi nhận và nhận xét từng câu trả lời.
* Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa kết quả, ghi nhận đội thắng cuộc, nhấn mạnh lại các kiến thức đã học.
	(Slide)
Ví dụ 3 (SGK/ trang 22)
Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 26 biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn loại quả yêu thích nhất trong năm loại: táo, chuối, lê, dưa hấu, cam, của 360 học sinh khối lớp 7 ở một trường trung học cơ sở. Mỗi học sinh chỉ được chọn một loại quả khi được hỏi ý kiến.
[image: ]
Hình 26
Câu 1. Tỉ lệ phần trăm số học sinh yêu thích Dưa hấu là bao nhiêu?
	A.30%
	B.20%
	C.10%
	D.25%


Đáp án A
Câu 2. Tổng tỉ lệ phần trăm số học sinh yêu thích Táo và Lê là:
	A.20%
	B.10%
	C.30%
	D.25%


Đáp án C
Câu 3. Tỉ lệ phần trăm số học sinh chọn Cam nhiều hơn số HS chọn Lê là:
	A.20%
	B.15%
	C.30%
	D.10%


Đáp án B
Câu 4. Số học sinh chọn Táo là bao nhiêu?
	A.108
	B.54
	C.36
	D.72


Đáp án D
Câu 5. Số học sinh chọn Lê là bao nhiêu?
	A.72
	B.54
	C.36
	D.108


Đáp án C.

	Nhiệm vụ 4.3 (HĐ cá nhân)
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- Dựa vào các câu hỏi trắc nghiệm hoàn thiện Bảng số liệu thống kê ở ví dụ 3 (SGK/trang 22).
a)Lập bảng số liệu thống kê tỉ lệ học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu:
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Lê
	Dưa hấu
	Cam

	Tỉ lệ học sinh
(tính theo tỉ số phần trăm)
	
	
	
	
	


b) Lập bảng số liệu thống kê số học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Lê
	Dưa hấu
	Cam

	Số học sinh
	
	
	
	
	


*HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thực hiện: 1 HS đại diện hoàn thành số liệu vào bảng phụ.
Các HS khác chú ý nhận xét.
*Kết luận, nhận đinh:
-GV nhận xét, chính xác hóa đáp án.
- GV chốt: Từ biểu đồ hình quạt tròn ta có thể thu thập và biểu diễn số liệu dưới dạng Bảng số liệu, hay biểu đồ cột,…
Tùy theo mục đích thống kê ta sẽ lựa chọn bảng số liệu hay biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn dự liệu thống kê.
- GV mở rộng: Từ bảng số liệu trên về nhà hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn kết quả thống kê số HS chọn loại quả yêu thích.
	(Bảng phụ)
Ví dụ 3 (SGK/ trang 22) 
a)Lập bảng số liệu thống kê tỉ lệ học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu:
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Lê
	Dưa hấu
	Cam

	Tỉ lệ học sinh
(tính theo tỉ số phần trăm)
	20%
	15%
	10%
	30%
	25%


b) Lập bảng số liệu thống kê số học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Lê
	Dưa hấu
	Cam

	Số học sinh
	72
	54
	36
	108
	90





*Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- GV nhấn mạnh HS cần đọc và mô tả được biểu đồ cột kép.
- GV khuyến khích HS tự tìm hiểu các biểu đồ trên báo chí, Internet, sau đó đọc và mô tả các dữ liệu.
- Làm BTVN: Bài 1, Bài 2 (SGK/trang 25).


TIẾT 2.
PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU BIỂU DIỄN BẰNG BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN.
1.Hoạt động 1. Hoạt động khởi động (7 phút).
a) Mục tiêu: HS rèn kỹ năng mô tả biểu đồ hình quạt tròn; Phân tích và xử lý số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn. Rút ra được một số nhận xét thực tế qua dữ liệu thu được.
b) Nội dung: Bài 1 (SGK/ trang 25). Tổ chức dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Đáp án chính xác các câu hỏi trắc nghiệm. Đưa ra nhận xét qua số liệu thu được.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1. (HĐ cá nhân)
*GV đưa ra nhiệm vụ học tập:
- GV đưa nội dung Bài 1 dưới dạng trắc nghiệm.
- Yêu cầu HS đọc đề bài, thực hiện trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm.
- Giơ thẻ đáp án em chọn cho từng câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thực hiện: Các HS giơ thẻ đáp án mình chọn cho từng câu hỏi. 
- Đại diện một số HS giải thích câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa đáp án.
- Tuyên dương các HS làm tốt.
	Bài 1 (SGK/trang 25)
        Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 29 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Chất thải vào năm 2022 của Việt Nam (tính theo tỉ số phần trăm).
[image: ]
Câu 1. Lĩnh vực nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính vào năm 2020?
	A.Nông nghiệp
	B.Năng lượng
	C.Chất thải


Đáp án B.
Câu 2. Lượng phát thải khí nhà kính của Nông nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm?
	
A.
	
B.
	
C.


Đáp án A
Câu 3. Tính lượng khí nhà kính được tạo ra từ lĩnh vực năng lượng (đợn vị triệu tấn). Biết rằng tổng lượng phát thải khí nhà kính của cả ba lĩnh vực là 466 triệu tấn khí Cacbonic tương đương.
	
A. 
	
B.
	
C. 


Đáp án C.

	Nhiệm vụ 2.
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- Từ số liệu thu được qua biểu đồ hình quạt tròn (Hình 29), nêu một số biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính.
*HS thực hiện nhiệm vụ.
*Báo cáo thực hiện:
- 1 HS đại diện trả lời.
- Các HS khác chú ý lắng nghe, bổ sung.
*Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa đáp án.
- GV dẫn dắt: Dựa trên việc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ hình quạt tròn, ta có thể phân tích và xử lý các dữ liệu đó để tìm ra những thông tin hữu ích và rút ra kết luận.
	        Một số biện pháp mà chính phủ Việt Nam có thể đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính.
- Trồng nhiều cây xanh, không phá rừng bừa bãi.
- Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
- Tắt nguồn điện khi không sử dụng
- Sử dụng các nguồn năng lượng sạch
- Cải tạo nâng cấp hạ tầng
- Nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
- Tái sử dụng và tái chế
- Đầu tư công nghệ sạch vào sản xuất
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức về hiệu ứng nhà kính
- Ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao
- Hãy tiết kiệm giấy.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (13 phút)
a) Mục tiêu:
· Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ.
· Phân tích và xử lý dữ liệu:
- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.
b) Nội dung: Ví dụ 4 (SGK/trang 23)
c) Sản phẩm: Trình bày kết quả ví dụ 4 vào vở.
- Mô tả được biểu đồ hình quạt tròn.
- Phân tích và xử lý dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được vấn đề thực tế liên quan đến số liệu thu được.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*GV giao nhiệm vụ học tập:
-Yêu cầu 1 HS đọc đề bài, các học sinh khác chú ý.
- Xác định đối tượng thống kê.
- Trả lời các câu hỏi a, b, c, d.
*HS thực hiện nhiệm vụ.
- Trả lời các câu hỏi.
*Báo cáo thực hiện:
- HS trả lời miệng.
- Các HS còn lại chú ý, nhận xét.
*Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa đáp án.
- GV nhấn mạnh: Từ biểu đồ hình quạt tròn, ta có thể:
· Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ.
· Phân tích và xử lý dữ liệu:
- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.

	II. Phân tích và xử lý dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn:
Ví dụ 4 (SGK/ trang 23)

a) Năng lượng tái tạo tiêu dùng chiếm (tổng năng lượng tiêu thụ của toàn cầu năm 2019).
b) Năng lượng hóa thạch tiêu dùng chiếm:

(tổng năng lượng tiêu thụ của toàn cầu năm 2019).
c) Năng lượng hóa thạch gấp năng lượng tái tạo tiêu dùng số lần là:

(lần).
d) Việc nhân loại tiếp tục sử dụng quá nhiều năng lượng hóa thạch đã gây ra ô nhiễm môi trường, chẳng hạn: nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, xe máy, ô tô,… khi vận hành đã xảy ra khói bụi vào không khí gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.


3. Hoạt động 3. Luyện tập (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- Rèn kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu thu được qua biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.
b) Nội dung: Ví dụ 5 (SGK/ trang 24)
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Mô tả được biểu đồ hình quạt tròn.
- Phân tích và xử lý dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được vấn đề thực tế liên quan đến số liệu thu được.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*GV giao nhiệm vụ học tập: (HĐ nhóm đôi)
- Yêu cầu HS đọc đề bài ví dụ 5 (SGK/trang 24).
- HS thảo luận nhóm đôi viết lời giải ra bảng phụ, trình bày sản nhóm ra giấy A4.
- Câu hỏi gợi ý:
     + Tổng các tỉ số phần trăm của các số liệu thành phần là bao nhiêu?
     + Nêu cách tính tỉ số phần trăm của khối lượng chất bột đường có trong loại thực phẩm trên?
     + 120g chất bột đường = 40% lượng chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm. Hãy tính tổng lượng chất dinh dưỡng trong loại thực phẩm đó.
     + Nêu cách tính khối lượng chất bột đường có trong loại thực phẩm trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo thực hiện:
- Đại diện 1 nhóm trình bày sản phẩm.
- Các nhóm còn lại chú ý nhận xét, bổ sung.
*Kết luận, nhận định:
- GV kết luận, chính xác hóa đáp án.
- Tuyên dương cho điểm các nhóm làm tốt.
- GV chốt kiến thức: Khi gặp biểu đồ hình quạt tròn, ta cần có các kỹ năng:
+ Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ:
    - Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
    - Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp.
+ Phân tích và xử lý dữ liệu:
    - Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở biểu đồ hình quạt tròn.
    - Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
    - Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.
	Ví dụ 5 (SGK/ trang 24)

a) Ta có: 






b) Tỉ số phần trăm của lượng chất đạm so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên là: 



    Tỉ số phần trăm của lượng chất bột đường so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên là: 

    Tỉ số phần trăm của lượng chất béo so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên là: 

    Tỉ số phần trăm của lượng Vitamin và khoáng chất so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên là: 


c) Vì  =  lượng chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

+ Tổng lượng chất dinh dưỡng có trong thực phẩm là: .
+ Khối lượng chất bột đường trong thực phẩm là:


+ Khối lượng chất béo có trong thực phẩm là:


+ Khối lượng Vitamin và khoáng chất có trong thực phẩm là:


Ta có bảng số liệu thống kê sau:
	Thành phần dinh dưỡng
	Chất bột đường
	Chất đạm
	Chất béo
	Vitamin và khoáng chất

	Khối lượng (g)
	120
	135
	30
	15





4. Hoạt động 4. Vận dụng. (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS luyện tập các kiến thức vừa học. HS mô tả được biểu đồ hình quạt tròn, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn, liên hệ thực tế.
b) Nội dung: Bài tập 2 (SGK/trang 25) dưới dạng trò chơi trắc nghiệm (kèm giải thích).
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm, hoàn thành yêu cầu Bài 2 (SGK), mở rộng phần biểu diễn tập dữ liệu thu được.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 4.1
*GV giao nhiệm vụ học tập:
TRÒ CHƠI “THÀNH PHỐ XANH”
Luật chơi: 
Thành phố đang ô nhiễm, mỗi cá nhân chúng ta cần có ý thức dọn dẹp sạch mỹ quan đô thị. Mỗi việc làm chứa một câu hỏi trắc nghiệm cần HS trả lời đúng để thực hiện thành công.
Nội dung câu hỏi Bài 2 (SGK/trang 25).
*HS thực hiện nhiệm vụ.
*Báo cáo thực hiện:
HS tích cực tham gia trả lời câu hỏi.
HS khác nhận xét, bổ sung.
*Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa đáp án.
- Yêu cầu HS về nhà chữa và hoàn thiện lại Bài 2 vào vở.


	Bài 2 (SGK/ trang 25)

        Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapo vào năm 2020 là (khoảng) triệu tấn khí carbonic tương đương. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 30 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực vào năm 2020 của Singapo (tính theo tỉ số phần trăm).

Hình 30
Câu 1. Tỉ lệ phần trăm lượng phát thải khí nhà kính của lĩnh vực nào cao nhất?
	A.Vận tải
	B.Công nghiệp
	C.Xây dựng
	D.Các hộ gia đình


Đáp án B.
Câu 2. Tỉ lệ phần trăm lượng phát thải khí nhà kính của lĩnh vực vận tải là bao nhiêu?
	
A.
	
B.
	
C.
	
D.


Đáp án C.
Câu 3. Lượng khí nhà kính của lĩnh vực công nghiệp là bao nhiêu? (đơn vị triệu tấn). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
	
A.
	
B.
	
C.
	
D.


Đáp án A.
Câu 4. Lượng khí nhà kính của lĩnh vực xây dựng là bao nhiêu? (đơn vị triệu tấn). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
	
A.
	
B.
	
C.
	
D.


Đáp án B.
Câu 5. Lượng khí nhà kính của các hộ gia đình là bao nhiêu? (đơn vị triệu tấn). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
	
A.
	
B.
	
C.
	
D.


Đáp án D.

	Nhiệm vụ 4.2
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- Qua biểu đồ hình quạt tròn Hình 30, liên hệ với Bài 1 (SGK/trang 25) Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường mà mỗi cá nhân cần làm.
*HS thực hiện nhiệm vụ.
*Báo cáo thực hiện:
- Đại điện 1 HS trả lời.
- Các HS khác chú ý, bổ sung.
*Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá, nhận xét.
- Tuyên dương câu trả lời đúng.
	· Các việc HS cần làm để bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp là:
- Dọn dẹp vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà ở
- Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi
- Hạn chế sử dụng túi nilon
- Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt
- Tích cực trồng cây xanh
- Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường
- Không tiếp tay cho hành vi tổn hại đến môi trường



5. Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
- Ôn tập lại kiến thức, ví dụ trên lớp.
- Tìm hiểu các số liệu về ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông từ nước thải sinh hoạt; nêu nguyên nhân, giải pháp.
- Tìm hiểu các số liệu về diện tích rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta; nêu nguyên nhân; giải pháp khắc phục.



TIẾT 3. LUYỆN TẬP
1.Hoạt động 1: Hoạt động khởi động (7 phút)
a)Mục tiêu: Tạo hứng thú, không khí hào hứng vào tiết học. Củng cố kỹ năng mô tả biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hoiur, kèm giải thích.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*GV giao nhiệm vụ học tập:
-TRÒ CHƠI “QUA SÔNG IQ”
· Để được tới trường học các bạn nhỏ cần phải vượt qua một con sông. 
· Có cô lái đò mỗi lần chở chỉ chở được 1 học sinh và cô chỉ chở những em học sinh vượt qua được câu hỏi của cô.
· Em hãy giúp các bạn nhỏ vượt qua câu hỏi của cô lái đò để cùng đến trường nhé!
*HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chơi trò chơi trên theo yêu cầu của GV.
*Báo cáo nhiệm vụ: 
- HS trả lời kèm giải thích.
- Các HS khác chú ý, bổ sung và nhận xét.
*Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa đáp án.
- GV nhấn mạnh các kiến thức đã học.

	Bài 1. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả ở một trang trại lớn.


Câu 1. Tính tỉ lệ phần trăm diện tích đất trồng các loại cây ăn quả khác là:
	
A.
	
B.
	
C.
	
D


Đáp án A.
Câu 2. Biết diện tích đất trồng Xoài là 8,75 ha. Tính diện tích đất trồng Nhãn. (đơn vị ha)
	
A.
	
B.
	
C.
	
D.


Đáp án B.
Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn cho biết kết quả học tập của 800 học sinh ở trường THCS. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh giỏi?


	
A.
	
B.
	
C. 
	
D. 


Đáp án C.
Bài 3. Có 40 em học sinh là cổ động viên của các đội bóng đá. Tỉ số phần trăm từng đội bóng đá được nêu trong biểu đồ hình quạt dưới đây. Tính số học sinh ở đội cổ vũ của đội Gấu đen.


	
A.
	
B.
	
C.
	
D.


Đáp án D.


2. Hoạt động 2. LUYỆN TẬP (33 phút)
a) Mục tiêu: 	Luyện tập mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ:
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp.
Củng cố phân tích và xử lý dữ liệu:
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.
b) Nội dung: Bài 1, Bài 2 (PHT)
c) Sản phẩm: Bài trình bày của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động nhóm 8 người.
*GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu nhóm 1, 3, 5, 7 thực hiện Bài 1 (PHT)
- Yêu cầu nhóm 2, 4, 6, 8 thực hiện Bài 2 (PHT).
Bài 1. Diện tích rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta năm 2016 được cho trong biểu đồ hình quạt tròn sau:


a)Lập bảng số liệu diện tích rừng bị cháy của nước ta (tính theo đơn vị ha) năm 2016. Biết rằng tổng diện tích rừng bị cháy năm 2016 là 495 ha.
b)Tìm hiểu nguyên nhân gây cháy rừng.
c) Nêu giải pháp khắc phục.
Bài 2. Ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông từ nước thải sinh hoạt năm 2018 được biểu diễn trong biểu đồ hình quạt tròn sau:
[image: ]
a) Người ta thống kê được lượng chất thải sinh ra là khoảng 14,03 triệu tấn năm 2018. Lập bảng số liệu tính lượng chất thải ở từng vùng (đơn vị triệu tấn).
b) Nêu nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước.
c) Tìm biện pháp khắc phục.
*HS thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm thảo luận, ghi bài làm ra bảng phụ của nhóm.
*Báo cáo nhiệm vụ:
-Đại diện một vài nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý nhận xét, bổ sung.
*Kết luân, nhận định:
- GV đánh giá, chính xác hóa đáp án.
- GV mở rộng kiến thức, liên hệ với môn Địa lý, với thực tế cuộc sống.

	Bài 1.
a)Bảng số liệu diện tích rừng bị cháy của nước ta (tính theo đơn vị ha) năm 2016.
	Các vùng
	TD và m. núi Bắc Bộ
	ĐBSH
	Bắc Trung Bộ
	DH NTB
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ

	Diện tích (ha)
	

	

	

	

	

	



b) Nguyên nhân gây cháy rừng ở nước ta:
1. Con người
Đốt rác;
Đốt lửa trại không người giám sát;
Tia lửa từ động cơ, thiết bị hỏng;
Thuốc lá;
Pháo hoa; 
Đốt phá;
2. Các hiện tượng tự nhiên
Một số hiện tượng tự nhiên có thể góp phần gây cháy rừng như sét, sét có thể gây cháy rừng. Đặc biệt là loại sét được gọi là “sét nóng”, có thể tồn tại trong một thời gian tương đối dài.
c) Các biện pháp đơn giản để phòng tránh cháy rừng
1. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến việc đốt lửa vào các thời điểm khác nhau trong ngày, trong năm và những vật liệu nào được phép đốt.
2. Luôn cập nhật dự báo thời tiết để bạn chắc chắn không đốt cháy bất kỳ vật – chất nào khi có gió lớn hoặc các điều kiện thời tiết nguy hiểm khác. Thời tiết là một trong những lý do lớn nhất khiến cháy rừng xảy ra. Luôn ghi nhớ thời tiết trước khi bạn lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.
3. Khi xảy ra cháy nhỏ ở những khu vực có vị trí dễ kiểm soát, cần thực hiện các biện pháp dập lửa để đám cháy không lan sang các khu vực khác.
4. Không đốt rác hoặc bất kỳ vật liệu nào dễ cháy, làm tăng nguy cơ đám cháy lan sang các khu vực khác.
5. Không hút thuốc lá hoặc đảm bảo thuốc phải được dập tắt hoàn toàn trước khi bị vứt bỏ.
6. Dạy cho trẻ nhỏ các quy tắc và biện pháp phòng ngừa an toàn khi tham gia cắm trại và ở ngoài trời.
Bài 2. 
a) Bảng số liệu tính lượng chất thải ở từng vùng (đơn vị triệu tấn).
	Các vùng
	ĐB
SCL
	ĐB
SH
	ĐBTD và miền núi phía Bắc
	BTB và Duyên Hải miền Trung
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ

	Lượng chất thải
(triệu tấn)
	

	

	

	

	

	



b) Nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước.
1. Từ con người 
2. Sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước
3. Từ sản xuất công nghiệp
4. Ô nhiễm nguồn nước từ rác thải y tế
5. Ô nhiễm nguồn nước do quá trình đô thị hóa
6. Nguyên nhân tự nhiên gây ô nhiễm môi trường nước.
c) Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước:
- Người dân cần có ý thức hơn về bảo vệ môi trường sống của mình.
- Các công ty xí nghiệp nên có các bể xử lý nguồn nước thải trước khi xả ra môi trường.
- Các cơ quan chức năng, đoàn thể cần thường xuyên đôn đốc kiểm tra các công ty để tránh tình trạng vì lợi nhuận mà các công ty không chấp hành luật bảo vệ môi trường. 
- Ngoài ra, người dân cũng nên tự bảo vệ sức khỏe gia đình bằng hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình, máy lọc xử lý nước để có thể loại bỏ hoàn toàn các chất cặn bẩn, chất độc hại, các kim loại nặng... tạo nước tinh khiết để uống nước, trực tiếp không cần đun nấu. 
- Tiến hành bảo trì, thay thế cũng như sửa chữa nhanh chóng các cơ sở hạ tầng xử lý nước thải bị rò rỉ và bị lỗi.
-Tại các ngành sản xuất nên đảm bảo có một cơ sở xử lý được thiết kế tốt, có thể ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước bằng cách làm mát, xử lý, cũng như loại bỏ tất cả các thành phần độc hại của chất thải thải vào các vùng nước.



3. Hoạt động vận dụng và củng cố, dặn dò ( 5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học để xác định, giải thích rõ được những biểu đồ hình quạt tròn xuất hiện trong các môn học khác hoặc khi đọc các bài báo, các văn bản gặp trong thực tiễn hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ giao về nhà
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Khuyến khích HS tự tìm hiểu các bảng số liệu, các biểu đồ trên các phương tiện thông tin hoặc SGK Địa lý và mô tả, phân tích các biểu đồ.
- Chuẩn bị giờ sau: Tìm hiểu, và đọc trước Nội dung bài “Biến cố trong một số trò chơi đơn giản” (SGK/trang 26).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
*HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
*Báo cáo thực hiện:
- GV chọn 1 số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, cho điểm.
Họ và tên:…………………………..			Lớp: ………..
PHIẾU HỌC TẬP
Tiết    : LUYỆN TẬP
Bài 1. Diện tích rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta năm 2016 được cho trong biểu đồ hình quạt tròn sau:


a)Lập bảng số liệu diện tích rừng bị cháy của nước ta (tính theo đơn vị ha) năm 2016. Biết rằng tổng diện tích rừng bị cháy năm 2016 là 495 ha.
b)Tìm hiểu nguyên nhân gây cháy rừng.
c) Nêu giải pháp khắc phục.
Bài 2. Ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông từ nước thải sinh hoạt năm 2018 được biểu diễn trong biểu đồ hình quạt tròn sau:
[image: ]
a)Người ta thống kê được lượng chất thải sinh ra là khoảng 14,03 triệu tấn năm 2018. Lập bảng số liệu tính lượng chất thải ở từng vùng (đơn vị triệu tấn).
b) Nêu nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước.
c) Tìm biện pháp khắc phục.
Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Khuyến khích HS tự tìm hiểu các bảng số liệu, các biểu đồ trên các phương tiện thông tin hoặc SGK Địa lý và mô tả, phân tích các biểu đồ.
- Chuẩn bị giờ sau: Tìm hiểu, và đọc trước Nội dung bài “Biến cố trong một số trò chơi đơn giản” (SGK/trang 26).
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[GIÁ TRỊ]
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[GIÁ TRỊ]
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